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TT Giáo viên 

Có tài khoản 

tập huấn 

CSDL LMS 

 Đã tham gia 

tập huấn hết 

các Modul 

 Ghi chú 

1.  Bùi Thị Ngọc Ánh x  x   

2.  Hoàng Thị Phương Anh x  x   

3.  Nguyễn Mai Anh x  x   

4.  Nguyễn Thị Kiều Anh x  x   

5.  Nguyễn Thị Vân Anh x  x   

6.  Trần Quốc Bảo x  x   

7.  Nguyễn Thị Kim Chi x  x   

8.  Trần Thị Chung x  x   

9.  Đặng Thị Diệp x  x   

10.  Phạm Thu Dinh x  x   

11.  Phạm Thị Thuỳ Dung x  x   

12.  Trần Thị Phương Dung x  x   

13.  Đoàn Ngọc Dung x  x   

14.  Lê Thị Trà Giang x  x   

15.  Dương Thu Hà x  x   

16.  Phạm Thị Hồng Hà x  x   

17.  Vũ Thị Hà x  x   

18.  Bùi Thị Thu Hằng x  x   

19.  Nguyễn Thị Hạnh x  x  

20.  Phạm Thị Hạnh x  x  

21.  Nguyễn Thị Hiên x  x  

22.  Nguyễn Thị Như Hoa x  x  

23.  Đào Thị Hồng x  x  

24.  Trần Thị Thanh Hương x  x  

25.  Trần Thị Thúy Hương x  x  

26.  Vũ Thị Thanh Hương x  x  

27.  Đặng Thị Mai Hương x  x  

28.  Lương Thị Thanh Huyền x  x  



29.  Nguyễn Xuân Khôi x  x  

30.  Hoàng Thị Lan x  x  

31.  Trần Thị Ngọc Lan x  x  

32.  Đỗ Thị Dương Liễu x  x  

33.  Lưu Thị Lơ x  x  

34.  Bùi Minh Loan x  x  

35.  Trần Thị Phương Loan x  x  

36.  Nguyễn Khánh Long x  x  

37.  Đặng Thị Luận x  x  

38.  Phạm Thị Hồng Luyến x x  

39.  Vũ Văn Mạnh x x  

40.  Trần Thị Mát x x  

41.  Bùi Thị Mầu x x  

42.  Đặng Thị Hà Ngân x x  

43.  Nguyễn Thị Bảo Ngọc x x  

44.  Vũ Thị Ngọc x x  

45.  Trần Thị Nguyệt x x  

46.  Vũ Thị Hồng Nhung x x  

47.  Hoàng Thị Kim Oanh x x  

48.  Nguyễn Quang Phát x x  

49.  Lê Thị Phương x x  

50.  Nguyễn Thị Phương x x  

51.  Nguyễn Thị Thu Phương x x  

52.  Trần Thị Thu Phương x x  

53.  Đoàn Thị Phượng x x  

54.  Chu Thị Quỳ x x  

55.  Nguyễn Thị Hạnh Quyên x x  

56.  Lê Thị Minh Tâm x x  

57.  Phạm Thị Tâm x x  

58.  Bùi Thị Tuyết Thanh x x  

59.  Hoàng Văn Thành x x  

60.  Phạm Thị Thêu x x  

61.  Vũ Thị Thơm x x  

62.  Bùi Thị Bích Thủy x x  

63.  Hoàng Thị Thanh Thủy x x  

64.  Nguyễn Thanh Thuỷ x x  

65.  Nguyễn Thị Thu Thủy x x  

66.  Phạm Thị Bích Thuỷ x x  

67.  Trần Thị Bích Thủy x x  

68.  Trần Thị Huyền Trang x x  



69.  Vũ Ngọc Thu Trang x x  

70.  Nguyễn Phúc Trình x x  

71.  Vũ Văn Tưởng x x  

72.  Phạm Thị Ánh Tuyết x x  

73.  Hoàng Thị Hải Yến X X  

Tỉ lệ: 100% 

 


